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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP04/01/1997ÂnBùi Nhựt30011601051

20/01/1997AnhHồ Duy30111902352

06/01/1994AnhHuỳnh Thúy30111901243

28/10/2001AnhPhạm Hoàng Phương30111902744

04/05/2001BảoNguyễn Gia30111903315

29/10/2001BảoPhạm Quốc30111903046

HP16/05/1998ChươngNguyễn Phạm Huy30011803997

HP24/06/2001ĐăngPhạm Nhựt30111903508

22/03/1999ĐứcNguyễn Lê Huỳnh30111904999

04/01/2001ĐứcTrần Văn301119047210

15/02/2001DuyHuỳnh Quốc301119054711

25/01/2000DuyVũ Nguyễn300118017312

05/07/2001HàHoàng Phương301119034013

20/03/2001HânHuỳnh Gia301119044614

21/04/2001HằngLê Thị Thanh301119028515

01/05/2000HàoTừ Anh301119071616

18/06/2001HiệpVũ Đình301119026817

26/08/2000HiếuThái Hồng301119064418

HP01/12/2001HiếuTrần Minh301119020419

06/03/1997HuânBùi Cao Minh300119001020

01/01/1999HườngNguyễn Thị Thu301119009121

28/04/2001KhảiNguyễn Công300119056622

09/06/2000KhoaNguyễn Đăng301119043223

03/07/2001LâmTrần Đức301119032024

20/06/2001LyLương Hương301119054825

17/11/2000MạnhNguyễn Đức301119037426

19/05/2000MinhNguyễn Thành301119053727

HP29/11/1998NằngVòng Chi301119071428

12/09/1995NghĩaLê Quốc300119001129

27/02/2001NghiêmNguyễn Gia301119031530

13/03/2000NgọcNguyễn Như301119070031
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22/04/1998NguyênNguyễn Hoàng300119002032

20/07/2000NhưĐinh Ngọc Quỳnh301119048433

17/11/2001NhungNguyễn Thị Hồng301119063534

05/10/2001PhongĐào Quân301119033635

18/10/2001QuangTrịnh Cẩm301119042336

19/06/1999SángLàu Cún301119053537

29/08/2001TàiPhan Tấn301119028338

17/08/2001TháiVõ Thanh301119016239

12/04/2000ThắngĐinh Xuân301119002640

20/09/2001ThắngVũ Đức301119028741

HP08/03/2001ThànhĐàm Thiện301119038442

30/11/2000ThànhQuách Vĩ300118021943

05/11/2001TrânPhạm Thụy Huyền301119012144

HP21/05/2000TrangCao Thị Thu301119008345

08/10/2001TrungTrần Chí301119026546

01/11/1996TuyênNguyễn Minh300119033547

HP13/04/2001VũĐỗ Long301119063848

18/08/2001VũNguyễn Văn Long300119046449

02/01/2001VyNguyễn Thị Triệu301119020950

17/05/2001VyNinh Nguyễn Khánh301119036651

02/01/2000VỹNguyễn Tuấn301119068552

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

52

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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